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	UBND TỈNH H​​ƯNG YÊN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM
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	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:        /SNN-PA
	       H​ưng Yên, ngày     tháng    năm 2024

	(DỰ THẢO)
	


PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG CẤP NƯỚC SẠCH
(PHƯƠNG THỨC: BÁN ĐẤU GIÁ)

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về Quy định việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại tài sản kết cấu nước sạch nông thôn, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (Phương thức: Bán đấu giá) với nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
1. Cơ sở pháp lý

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

- Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về Quy định việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch;

- Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về Quy định việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

2. Cơ sở thực tiễn

a) Thông tin về cơ quan lập phương án khai thác tài sản

- Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của của Sở Nông nghiệp và PTNT được UBND tỉnh Hưng Yên tại Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên.
b) Hồ sơ pháp lý về tài sản dự kiến thực hiện phương thức bán đấu giá

- Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ về Quy định việc quản lý sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
- Danh mục tài sản: 10 công trình cấp nước tập trung được đầu tư bằng nguồn vốn chương trình PforR.
- Công văn số 2213/UBND-KT1 ngày 23/12/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Tạm giao quản lý, vận hành các công trình cấp nước tập trung thuộc chương trình PforR;
- Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 18/08/2011 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao quản lý vận hành công trình cấp nước sạch thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ.
c) Đánh giá thực trạng về hiệu quả quản lý, khai thác tài sản đang thực hiện đối với tài sản thuộc phạm vi quản lý

Đến nay, các công trình vẫn hoạt động tốt, ổn định cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn cho nhân dân trong phân vùng.
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA PHƯƠNG ÁN
1. Mục đích của phương thức bán tài sản

Sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh nước sạch (không thay đổi công năng sử dụng của tài sản) theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện của người mua tài sản
Tổ chức tham gia đấu giá phải có chức năng sản xuất, kinh doanh nước sạch theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về sản xuất và kinh doanh nước sạch; có khả năng tài chính; có năng lực quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch, cụ thể như sau:

- Có mã số đăng ký kinh doanh 3600: Khai thác, xử lý và cung cấp nước (có Giấy phép đăng ký kinh doanh bản chính hoặc bản sao công chứng kèm theo hồ sơ tham gia đấu giá).
- Có cam kết thu xếp tài chính tối thiểu bằng mức giá khởi điểm của tài sản tham gia đấu giá (có cam kết được xác nhận bởi đại diện pháp luật hoặc uỷ quyền của tổ chức kèm theo hồ sơ tham gia đấu giá).
- Có đề xuất phương án quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch phù hợp (có đề xuất phương án được xác nhận bởi đại diện pháp luật hoặc uỷ quyền của tổ chức kèm theo hồ sơ tham gia đấu giá).
- Tổ chức/cá nhân thực hiện đăng ký đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016.
3. Thông tin về tài sản bán đấu giá
3.1. Tài sản bán đấu giá được đầu tư bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và VSMTNT (Chương trình NTP)

- Tên tài sản: Hệ thống cấp nước sạch thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ

- Địa chỉ: Trạm xử lý (cụm công trình đầu mối) đặt tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ; mạng lưới tuyến ống dịch vụ, đấu nối tại thôn Cao Xá và khu Phố Cao, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ.

- Cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;

- Quy mô, công suất:

+ Năm xây dựng: 2003; năm đưa vào sử dụng: 2012;

+ Diện tích đất sử dụng: 786 m2; diện tích xây dựng sàn: 257 m2.

+ Công suất thiết kế: 910 m3/ng.đ; công suất thực tế 600 m3/ng.đ.

+ Số đấu nối: 1.050 hộ.

- Nguồn nước cấp: mua buôn nước từ Nhà máy nước Nguyên Hòa 

- Giá trị phê duyệt quyết toán: 8.330.539.500 đồng.

- Tình trạng hoạt động: Tốt
3.2. Tài sản bán đấu giá được đầu tư bằng nguồn vốn chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng (Chương trình PforR)

3.2.1 Hệ thống cấp nước tập trung xã Long Hưng, huyện Văn Giang

- Địa chỉ: Trạm xử lý (cụm công trình đầu mối) đặt tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang; mạng lưới tuyến ống dịch vụ, đấu nối tại xã Long Hưng, xã Tân Tiến và xã Cửu Cao, huyện Văn Giang.
- Cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;

- Quy mô, công suất:

+ Năm xây dựng: 2013; năm đưa vào sử dụng: 2015;

+ Diện tích đất sử dụng: 2.774 m2; diện tích xây dựng sàn: 2.424 m2.
+ Công suất thiết kế: 2.750 m3/ng.đ; công suất thực tế 2.750 m3/ng.đ.

+ Số đấu nối: 7.499 hộ.
- Nguồn nước cấp: nước ngầm

- Giá trị phê duyệt quyết toán: 69.221.090.561 đồng.

- Tình trạng hoạt động: Tốt
3.2.2 Hệ thống cấp nước tập trung xã Phụng Công, huyện Văn Giang

- Địa chỉ: Trạm xử lý (cụm công trình đầu mối) đặt tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang; mạng lưới tuyến ống dịch vụ, đấu nối tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang;
- Cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;

- Quy mô, công suất:

+ Năm xây dựng: 2013; năm đưa vào sử dụng: 2015;

+ Diện tích đất sử dụng: 2.140 m2; diện tích xây dựng sàn: 2.140 m2.

+ Công suất thiết kế: 1.200 m3/ng.đ; công suất thực tế 800 m3/ng.đ.

+ Số đấu nối: 1.425 hộ.

- Nguồn nước cấp: Mua buôn

- Giá trị phê duyệt quyết toán: 24.519.227.000 đồng.

- Tình trạng hoạt động: Tốt
3.2.3 Hệ thống cấp nước tập trung xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm

- Địa chỉ: Trạm xử lý (cụm công trình đầu mối) đặt tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm; mạng lưới tuyến ống dịch vụ, đấu nối tại xã Trưng Trắc, xã Tân Quang và xã Đình Dù, huyện Văn Lâm.
- Cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;

- Quy mô, công suất:

+ Năm xây dựng: 2014; năm đưa vào sử dụng: 2017;

+ Diện tích đất sử dụng: 5.100 m2; diện tích xây dựng sàn: 1.280 m2.

+ Công suất thiết kế: 2.110 m3/ng.đ; công suất thực tế 2.110 m3/ng.đ.

+ Số đấu nối: 5.629 hộ.

- Nguồn nước cấp: Nước ngầm

- Giá trị phê duyệt quyết toán: 62.554.738.300 đồng.

- Tình trạng hoạt động: Tốt
3.2.4 Hệ thống cấp nước tập trung xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ

- Địa chỉ: Trạm xử lý (cụm công trình đầu mối) đặt tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ; mạng lưới tuyến ống dịch vụ, đấu nối tại xã Trung Hưng và xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ.
- Cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;

- Quy mô, công suất:

+ Năm xây dựng: 2014; năm đưa vào sử dụng: 2017;

+ Diện tích đất sử dụng: 2.905 m2; diện tích xây dựng sàn: 1.867 m2.

+ Công suất thiết kế: 1.320 m3/ng.đ; công suất thực tế 1.200 m3/ng.đ.

+ Số đấu nối: 4.432 hộ.

- Nguồn nước cấp: Nước ngầm

- Giá trị phê duyệt quyết toán: 42.052.848.000 đồng.

- Tình trạng hoạt động: Tốt
3.2.5 Hệ thống cấp nước tập trung xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu

- Địa chỉ: Trạm xử lý (cụm công trình đầu mối) đặt tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu; mạng lưới tuyến ống dịch vụ, đấu nối tại xã Thuần Hưng, xã Đại Hưng, xã Thành Công và xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu.
- Cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;

- Quy mô, công suất:

+ Năm xây dựng: 2013; năm đưa vào sử dụng: 2015;

+ Diện tích đất sử dụng: 6.346 m2; diện tích xây dựng sàn: 4.706 m2.

+ Công suất thiết kế: 4.400 m3/ng.đ; công suất thực tế 2.700 m3/ng.đ.

+ Số đấu nối: 6.049 hộ.

- Nguồn nước cấp: Nước mặt sông Hồng

- Giá trị phê duyệt quyết toán: 79.280.359.000 đồng.

- Tình trạng hoạt động: Tốt
3.2.6 Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Thịnh, huyện Kim Động

- Địa chỉ: Trạm xử lý (cụm công trình đầu mối) đặt tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động; mạng lưới tuyến ống dịch vụ, đấu nối tại xã Phú Thịnh và xã Thọ Vinh, huyện Kim Động;
- Cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;

- Quy mô, công suất:

+ Năm xây dựng: 2014; năm đưa vào sử dụng: 2017;

+ Diện tích đất sử dụng: 7.279 m2; diện tích xây dựng sàn: 5.446 m2.

+ Công suất thiết kế: 1.200 m3/ng.đ; công suất thực tế 1.200 m3/ng.đ.

+ Số đấu nối: 3.715 hộ.

- Nguồn nước cấp: Nước mặt sông Hồng

- Giá trị phê duyệt quyết toán: 45.701.917.800 đồng.

- Tình trạng hoạt động: Tốt
3.2.7 Hệ thống cấp nước tập trung xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ

- Địa chỉ: Trạm xử lý (cụm công trình đầu mối) đặt tại xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ; mạng lưới tuyến ống dịch vụ, đấu nối tại xã Hưng Đạo, xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ và xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ.
- Cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;

- Quy mô, công suất:

+ Năm xây dựng: 2014; năm đưa vào sử dụng: 2017;

+ Diện tích đất sử dụng: 1.526 m2; diện tích xây dựng sàn: 1.100 m2.

+ Công suất thiết kế: 1.700 m3/ng.đ; công suất thực tế 1.200 m3/ng.đ.

+ Số đấu nối: 2.750 hộ.

- Nguồn nước cấp: Nước mặt sông Luộc

- Giá trị phê duyệt quyết toán: 69.159.718.700 đồng.

- Tình trạng hoạt động: Tốt
3.2.8 Hệ thống cấp nước tập trung xã Minh Tân, huyện Phù Cừ
- Địa chỉ: Trạm xử lý (cụm công trình đầu mối) đặt tại xã Minh Tân, huyện Phù Cừ; mạng lưới tuyến ống dịch vụ, đấu nối tại xã Minh Tân và xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ.
- Cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;

- Quy mô, công suất:

+ Năm xây dựng: 2015; năm đưa vào sử dụng: 2017;

+ Diện tích đất sử dụng: 1.456 m2; diện tích xây dựng sàn: 1.909 m2.

+ Công suất thiết kế: 910 m3/ng.đ; công suất thực tế 700 m3/ng.đ.

+ Số đấu nối: 2.557 hộ.

- Nguồn nước cấp: Mua buôn
- Giá trị phê duyệt quyết toán: 34.207.217.000 đồng.

- Tình trạng hoạt động: Tốt
3.2.9 Hệ thống cấp nước tập trung phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào

- Địa chỉ: Trạm xử lý (cụm công trình đầu mối) đặt tại Phường Nhân hòa, thị xã Mỹ Hào; mạng lưới tuyến ống dịch vụ, đấu nối tại Phường Nhân Hòa và phường Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào.
- Cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;

- Quy mô, công suất:

+ Năm xây dựng: 2015; năm đưa vào sử dụng: 2018;

+ Diện tích đất sử dụng: 4.236 m2; diện tích xây dựng sàn: 4.236 m2.

+ Công suất thiết kế: 1.800 m3/ng.đ; công suất thực tế 500 m3/ng.đ.

+ Số đấu nối: 2.080 hộ.

- Nguồn nước cấp: Nước ngầm

- Giá trị phê duyệt quyết toán: 46.527.142.500 đồng.

- Tình trạng hoạt động: Tốt
3.2.10 Mạng cấp nước xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi

- Địa chỉ: mạng lưới tuyến ống dịch vụ, đấu nối tại xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi;

- Cấp công trình: công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV;

- Quy mô, công suất:

+ Năm xây dựng: 2018; năm đưa vào sử dụng: 2020;

+ Diện tích đất sử dụng: 0.

+ Công suất thiết kế: 1.200 m3/ng.đ; công suất thực tế 800 m3/ng.đ.

+ Số đấu nối: 1.589 hộ.

- Nguồn nước cấp: Mua buôn

- Giá trị phê duyệt quyết toán: 12.221.054.000 đồng.

- Tình trạng hoạt động: Tốt
4. Phương thức tổ chức thực hiện việc bán (bán đấu giá) tài sản

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng liên tục. Người trả giá cao nhất ở vòng đấu cuối cùng là người trúng đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Bước giá: Bước giá để đấu giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá đối với tài sản cụ thể là 1% mức giá khởi điểm.

- Tiền đặt trước để tham gia đấu giá: Để tham gia đấu giá, tổ chức, cá nhân đấu giá phải đặt trước mức tiền theo quy định. Mức tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Quý IV năm 2024.

- Phương thức nộp tiền trúng đấu giá:
Tổ chức trúng đấu giá tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản trong thời hạn không quá 180 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản theo tiến độ 02 lần; trong đó, lần thứ nhất phải thanh toán tối thiểu 50% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản.

Trong trường hợp quá hạn thanh toán theo quy định nêu trên (được quy định tại Hợp đồng mua bán tài sản) mà tổ chức trúng đấu giá chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ tiền mua tài sản thì phải nộp khoản tiền chậm nộp; mức tiền chậm nộp áp dụng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản đề nghị kèm theo bản sao Hợp đồng mua bán tài sản và chứng từ về việc nộp tiền của tổ chức mua tài sản gửi Cục thuế để xác định và ra Thông báo về số tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

- Thời gian thanh toán tiền mua tài sản; thời hạn bàn giao tài sản; xử lý trách nhiệm của các bên trong trường hợp vi phạm hợp đồng mua bán; thời hạn áp dụng biện pháp thu hồi tài sản: Theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.
5. Cơ sở và phương pháp xác định giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thuê tổ chức có đủ điều kiện thực hiện thẩm định giá tài sản, gửi Sở Tài chính thẩm định UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm của tài sản nhưng đảm bảo vốn thu hồi không thấp hơn  nguồn vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư cho công trình theo quy định tại Nghị quyết số 146/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên.
6. Dự kiến việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản

- Nộp ngân sách nhà nước;

- Thanh toán các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có);

- Thanh toán các chi phí thực hiện bán đấu giá.
C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
1. Cục thuế nhà nước
Hướng dẫn các bên mua bán tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch thông qua đấu giá thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì đề xuất việc bố trí kinh phí triển khai thực hiện bán đấu giá;

- Chủ trì Thẩm định giá khởi điểm bán đấu giá, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng số tiền thu được từ việc trúng đấu giá tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.
3. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chủ trì lập dự toán chi phí bán đấu giá trình Sở Tài chính thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt;

- Chủ trì thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá xác định giá trị còn lại của công trình trình Sở Tài chính thẩm định, UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cho từng công trình.

- Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định của pháp luật. Xử lý các vi phạm và giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến đấu giá; chỉ đạo các cơ quan liên quan giao tài sản trên thực địa cho tổ chức trúng đấu giá.
- Đôn đốc tổ chức trúng đấu giá nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
4. Sở Tài nguyên và môi trường
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn đơn vị trúng đấu giá các thủ tục thuế, phí liên quan đến thuê đất, cấp quyền sử dụng đất (nếu có).
5. UBND các huyện, thị xã có công trình
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan giao công trình cho đơn vị trúng đấu giá;

- Ký thoả thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với tổ chức trúng đấu giá theo quy định.

- Theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện thu tiền cho thuê đất và các thủ tục khác có liên quan cho tổ chức trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức trúng đấu giá có trách nhiệm

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế đấu giá, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định. 

- Mục đích sử dụng tài sản theo các quy định được nêu tại Phương án đấu giá tài sản đã được duyệt. 

- Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng tài sản, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện khai thác tài sản./.
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